Phụ lục III
DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính)
	STT
	Tên mẫu biểu
	Ký hiệu
	Quy định tại

	1. 
	Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hoá nhập khẩu
	01-ĐXX/2010
	Điều 8

	2. 
	Phiếu lấy mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
	02-PLM/2010
	Điều 15

	3. 
	Biên bản bàn giao hàng hoá kinh doanh TN-TX
	03/BBBG-TNTX/2010
	Điều 37

	4. 
	Sổ theo dõi quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần, XNK nhiều lần.
	04-STD/2010

	Điều 40

	5. 
	 Phiếu theo dõi nhập khẩu/xuất khẩu từng lần
	04A-PTD/2010
	Điều 40

	6. 
	Thông báo về việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
	05-TBXKTC/2010
	Điều 41

	7. 
	Bản kê hàng hoá đóng trong container trung chuyển 
	06/BKTrC/2010
	Điều 43

	8. 
	Bảng tổng hợp tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trong kỳ báo cáo
	07/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	9. 
	Bảng tổng hợp hoá đơn nguyên liệu, vật tư mua tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản
	08/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	10. 
	Bảng tổng hợp tờ khai xuất khẩu sản phẩm trong kỳ báo cáo thanh khoản
	09/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	11. 
	Bảng tổng hợp hoá đơn sản phẩm bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản
	10//HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	12. 
	Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản
	11/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	13. 
	Bảng báo cáo nguyên liệu, vật tư Nhập – Xuất – Tồn trong kỳ báo cáo thanh khoản
	12/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	14. 
	Bảng tổng hợp hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài trong kỳ báo cáo thanh khoản
	13/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	15. 
	Bảng tổng hợp hàng hoá nhập khẩu nội địa trong kỳ báo cáo thanh khoản
	14/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	16. 
	Bảng tổng hợp hàng hoá mua tại Khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản
	15/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	17. 
	Bảng tổng hợp hàng hoá bán tại Khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản
	16/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	18. 
	Bảng tổng hợp hàng hoá xuất khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản
	17/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	19. 
	Bảng báo cáo hàng hoá Nhập- Xuất- Tồn trong kỳ báo cáo thanh khoản
	18/HSTK-PTQ/2010
	Điều 44

	20. 
	Bảng kê tậm nhập hoặc tạm xuất Container rỗng
	19/BKC/2010
	Điều 50

	21. 
	Báo cáo 6 tháng về thực trạng hàng hoá trong kho ngoại và tình hình hoạt động của kho ngoại quan
	20-BC/KNQ/2010
	Điều 55

	22. 
	Biên bản bản giao hàng chuyển cửa khẩu
	21/BBBG-CCK/2010
	Điều 57

	23. 
	Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu hàng hoá nhập khẩu 
	22-ĐCCK/2010


	Điều 57

	24. 
	Đơn xin thành lập kho ngoại quan
	23-ĐXTL/KNQ/2010
	Điều 65

	25. 
	Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập – tái xuất 
	24-PTVTĐB/TN-TX/2010 
	Điều 74, 75, 79, 80

	26. 
	Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất – tái nhập
	25-PTVTĐB/TX-TN/2010


	Điều 76, 79, 80

	27. 
	Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm nhập – tái xuất
	26-PTVTĐS/TN-TX/2010
	Điều 80

	28. 
	Tờ khai phương tiện vận tải đường sông tạm xuất – tái nhập
	27-PTVTĐS/TX-TN/2010


	Điều 80

	29. 
	Bản trích lược khai hàng hoá dỡ xuống từng ga liên vận nội địa
	28-BLK/ĐS/2010
	Điều 90


